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Phần I (6,5 điểm): Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
    … “Người đồng mình yêu lắm con ơi!
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát.
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng.
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.”…
Câu 1. (1 điểm): Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ nào? Của ai? Cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
Câu 2. (1.5 điểm): Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu thơ:“Rừng cho hoa/ Con đường cho những tấm lòng”. 
Câu 3. (3.5 điểm): Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch, em hãy nêu suy nghĩ về những điều người cha nói với con trong đoạn thơ trên, trong đó có sử dụng câu ghép và phép thế để liên kết. (Gạch chân và chỉ rõ).
Câu 4. (0.5 điểm): Đoạn thơ trên khiến em liên tưởng đến những câu thơ nào trong một bài thơ đã học ở chương trình Ngữ văn 9 cũng nói về sự hào phóng của thiên nhiên dành cho con người? Ghi rõ tên tác giả.
Phần II (3.5 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
“Thái độ là yếu tố quyết định tất cả. Mỗi người đều có quyền nắm giữ và kiểm soát một thái độ sống cho riêng bản thân. Nó là yếu tố còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc. Chính thái độ sẽ quyết định bạn được mọi người yêu quý hay ghen ghét, xem thường. Nó là yếu tố kéo mọi người lại gần bạn hay đẩy họ ra xa bạn.
Bên cạnh đó, thái độ còn quan trọng hơn cả những kĩ năng cần thiết để đạt được thành công. John D. Rockefeller từng nói:“Tôi đánh giá cao người vừa có năng lực vừa có thái độ hợp tác tốt với mọi người hơn bất kỳ khả năng vượt trội nào khác mà họ sở hữu”. Giữ cho mình một thái độ đúng đắn cũng có nghĩa bạn đang phát huy một cách cao nhất tài sản quý báu của mình.
Điều quan trọng không phải là gia đình bạn đang lâm vào tình trạng khó khăn như thế nào, ông chủ của bạn đối xử với bạn ra sao hay bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Cái quan trọng hơn nhiều chính là thái độ của bạn với gia đình, với những vấn đề của bản thân, với quyền lực và tiền bạc. Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này.”
(Wayne Cordeiro, Thái độ quyết định thành công, - NXB Tổng hợp TP. HCM, 2016, tr.15)
Câu 1 (0,5 điểm): Theo tác giả, điều gì còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc?
Câu 2 (1 điểm): Theo em, tại sao thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này?
Câu 3 (2 điểm): Từ việc đọc hiểu đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội của mình, hãy viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi chữ) nêu suy nghĩa của em về ý kiến: “Thái độ sống tích cực tạo nên sức mạnh.”
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
6.5 điểm
	1
	- Bài thơ: Nói với con
- Tác giả: Y Phương
- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1980, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân cả nước nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nói riêng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Bài thơ là lời của tác giả nói với con gái đầu lòng nhân dịp sinh nhật lần thứ nhất của con gái.
	0.25
0.25
0.5

	
	2
	- Tác dụng:
+ Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt
+ “Hoa”: hình ảnh tả thực đặc điểm của núi rừng, gợi tả những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất…
+ “Con đường cho những tấm lòng”: đường không chỉ dẫn lối mà còn cho những tấm lòng cao cả tấm lòng cao cả, thủy chung…
 Ca ngợi vẻ đẹp quê hương thơ mộng, nghĩa tình, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn, lối sống…
	
0.25
0.5

0.5

0.25

	
	3
	* Hình thức: 
- Trình bày theo đúng phép lập luận diễn dịch
- Sử dụng đúng, gạch dưới, chú thích rõ một câu ghép và từ ngữ dùng làm phép thế liên kết
- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề; diễn đạt mạch lạc, rõ ý; đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
* Nội dung: HS có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng cần bám sát ngữ liệu và khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật: (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,…) để làm nổi bật các ý cơ bản sau:
+ Cuộc sống lao động cần cù, tươi vui của người đồng mình
+ Con lớn lên trong sự che chở, đùm bọc của quê hương, núi rừng
+ Kỉ niệm khởi đầu của hạnh phúc
 Quê hương là cội nguồn sinh dưỡng nuôi con khôn lớn…
	
0.5
0.5

0.5





0.5
0.75
0.25
0.5

	
	4
	- HS chỉ đúng câu thơ: Biển cho ta cá như lòng mẹ/ Nuôi lớn đời ta tự buổi nào 
- Tác giả: Huy Cận
	0.25

0.25

	II
3.5 điểm
	1
	- Theo tác giả, thái độ sống là điều còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc.
	0.5

	
	2
	- Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới vì chính thái độ khiến con người dễ dàng đạt được thành công vượt trội so với người khác hay thất bại, thái độ khiến con người trở nên lạc quan, tự tin hay bi quan, chán nản…
	1



	
	3
	* Hình thức: Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề; lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng phù hợp; diễn đạt mạch lạc rõ ý; đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
* Nội dung:
- Hiểu được vấn đề nghị luận: Thái độ sống tích cực tạo nên sức mạnh…
- Bàn luận xác đáng về vấn đề cần nghị luận, thể hiện được chính kiến của cá nhân (có thể đồng tình, không hoàn toàn đồng tình hoặc có ý kiến khác) nhưng phải lí giải thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
- Liên hệ và rút ra bài học.
	0.5


1.5
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